
Họ và tên :……………………………………………..........Lớp 2A…
Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I.  Đọc thầm bài sau:
			Cây thông
        Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng mưa. Lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say.
        Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn, thông vẫn xanh tốt như thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quý báu.


II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Từ ngữ nào trong bài tả hình dáng của cây thông?
a. thẳng tắp.						c. không sợ nắng mưa.
b.  hiên ngang. 					d. Cả ba đáp án trên
Câu 2. Bộ phận nào của cây thông giống như một chiếc kim dài?
a. thân cây.						c. quả thông
b. lá cây.						d. hạt thông
Câu 3. Ở nơi đất khô cằn cây thông như thế nào?
a. Thông vẫn xanh tốt như thường.
b. Thông vẫn đẹp nhưng không mọc quả.	
c. Thông trụi hết lá, cành cây gãy rụng, không ra quả, cây héo úa vì không có nước.
d. Thông trụi hết lá, cây héo úa và chết.

Câu 4.  Vì sao nói cây thông là nguồn tài nguyên thiên nhiên quý?
a. Vì thông được trồng để lấy gỗ và làm nhà.
b. Vì thông được trồng để lấy nhựa
c. Vì thông được trồng để lấy cả gỗ và nhựa.
d. Vì quả thông khi bán được rất nhiều tiền.
Câu 5: Trong câu văn “Mỗi khi gió thổi, cả rừng thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say.” Bộ phận nào trả lời cho câu hỏi Khi nào?
a. Mỗi khi gió thổi. 
b. Cả rừng thông vi vu reo lên cùng gió.
c. Làm cho ta không khỏi mê say.















Thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1: Trong phép chia 16 : 2 = 8, số bị chia là :
A. 2			B. 8	          C. 16		
[bookmark: _GoBack]Câu 2:    của 14 là:
A. 5			B. 6			C. 7			D. 8
Câu 3 : Có 16 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?
A.  14 lá cờ		B. 8 lá cờ		C. 9 lá cờ		D.  6 lá cờ
Câu 4: Số đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có trong hình bên là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
PHẦN 2. Làm các bài tập sau: 
Bài 1: Tính nhẩm
10 : 2 = 			18 : 2 =			12 : 2 =			20 : 2 =
8 : 2 =			4 : 2 =			14 : 2 =			2 : 2 =
Bài 2: Tính
	a) 4 x 8 + 47					
= ……………………………….
=……………………………….
	b) 63 – 5 x 9
=…………………………………
=…………………………………




Bài 3: Tìm x:
a) x + 29 = 4 x 8			b) 51 – x = 5 x 7			c) x – 36 = 3 x 9
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Biết mỗi cạnh hình vuông dài 5cm. Hãy tính tổng độ dài  4 cạnh của hình vuông đó?
				Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5*: Tìm các số có hai chữ số, biết tổng hai chữ số đó bằng 9 và tích của chúng là 14. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………









Thứ tư ngày 29 tháng 4 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I.  Đọc thầm bài sau: 
                                              Cây cầu
	Này bạn nhỏ của tôi
Thấy bạn mang giầy tốt
Thấy bạn đi dép đẹp
Thích thích lắm bạn ơi.
	Tôi không hai đâu nhé
Mà có rất nhiều chân
Tha hồ mang giầy đẹp
Mặc sức diện dép sang.
	Nhưng mà thôi bạn ơi
Ba mẹ mình còn cực
Dép giầy sao đủ được
Nên tôi ngâm mãi chân
Suốt bốn mùa dưới nước!


II. Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1. Cây cầu thích điều gì ở bạn nhỏ?
a. Bạn nhỏ có quần áo đẹp.			c.  Bạn nhỏ có giầy dép đẹp.
b. Bạn nhỏ có cặp sách đẹp. 			d. Bạn nhỏ có trường học mới.
Câu 2. Cây cầu giải thích thế nào về việc nó ngâm chân mãi dưới nước?
a. Vì nó thích thế.					
b. Vì ngâm chân dưới nước rất mát.
c. Vì nó yêu thương dòng sông nên muốn ngâm mình dưới nước.
d. Vì ba mẹ còn khó khăn mà cầu có nhiều chân nên không thể mua đủ giấy dép để đi.
 Câu 3. Câu “ Ba mẹ mình còn cực.” Thuộc kiểu câu nào đã học?
a. Ai là gì?. 						c. Ai thế nào?
b. Ai làm gì?					d. Không có đáp án nào đúng.
Câu 4.  Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm trong các câu sau?
a. Một chú chim đậu trên một cành cây bên bờ suối.
…………………………………………………………………………………………
b. Cả tuần nay, trời mưa không ngớt.
…………………………………………………………………………………………
c. Cuối tháng, trăng vàng và nhọn như một chiếc ngà non đã ló ra khỏi đỉnh núi.
…………………………………………………………………………………………
d. Hoa sim nở tím biếc trên khắp các sườn đồi.
…………………………………………………………………………………………
e. Vượn  trèo nhanh thoăn thoắt.
…………………………………………………………………………………………
g. Chim bói cá thường ngồi cạnh bờ ao để rình bắt những chú cá rô nhỏ.
…………………………………………………………………………………………
















Thứ năm ngày 30 tháng 4 năm 2020
MÔN TOÁN
PHẦN 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1.  Dấu thích hợp điền vào ô trống là:	18 : 3 	 3 x 2
A. >			B. <			C.=			D. Không có dấu nào 
Câu 2. Tích của 4 với số liền trước của số nhỏ nhất có hai chữ số là:
A. 8		B. 13		   C. 40		D. 36
Câu 3.  Khoanh vào tên gọi đúng của hình bên:C
D

A.  Đoạn thẳng	 ABCD		B. Đường thẳng ABCD		A

     C. Đường gấp khúc ABCD		D. Hình chữ nhật ABCDB

Câu 4.	2dm : 2 = .....	Cần điền vào chỗ chấm là:

a. 5cm	c. 10cm
b. 4dm	d. Không có số nào
Phần 2. Hoàn thành các bài tập sau:  
Bài 1. Tính
	a ) 27 : 3 + 19	
=…………………………………
=…………………………………
	b) 24 : 3 + 43
=…………………………………
=…………………………………


					


Bài 2. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm2cm, 14cm, 25cm.
Bài giải
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Mẹ mua về 9 bông hoa. Mẹ cắm hoa vào các lọ, mỗi lọ 3 bông hoa. Hỏi mẹ cắm được mấy lọ hoa?					
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Tìm     của 12, 18, 9 (theo mẫu)
Mẫu:    của 15 là 15 : 3 = 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………










Thứ sáu ngày 1 tháng 5 năm 2020
MÔN TIẾNG VIỆT
I. Đọc thầm bài thơ sau:                Chú bò tìm bạn
	Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình, ngỡ ai
Bò chào “Kìa anh bạn!
Lại gặp anh ở đây.”

	Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò, chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
“Ậm ò ...” tìm gọi mãi.
Phạm Hổ


II. Dựa vào nội dung bài thơ, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:
Câu 1. Buổi chiều, bò ra sông làm gì?
      a. Tìm bạn.
      b. Soi bóng xuống nước.
      c. Uống nước
Câu 2. Trong câu thơ “Nghe bò cười toét miệng” , theo em ai cười toét miệng?
      a. Nước.
      b. Mây.
      c. Bóng con bò dưới nước.
Câu 3. Câu thơ “Mặt trời rúc bụi tre”, thuộc kiểu câu nào đã học?
a. Ai là gì?
b. Ai làm gì?
c. Ai thế nào?
Câu 4. Từ “Ậm ò ...” trong bài  là từ chỉ sự vật, hoạt động hay đặc điểm?
      a. Chỉ sự vật.
      b. Chỉ hoạt động.
      c. Chỉ đặc điểm.
Câu 5.  Đặt câu hỏi cho bộ phận được  gạch chân trong các câu sau?
a. Chú voi bước đi thong thả, chậm rãi.
…………………………………………………………………………………………
b.  Suốt mùa đông, lũ cá rô ẩn náu trong bùn ao.
…………………………………………………………………………………………
c. Lông thỏ trắng muốt.
…………………………………………………………………………………………
d.  Thỏ chạy nhanh như bay.
…………………………………………………………………………………………
e. Suốt mùa đông, lũ cá rô ẩn náu trong bùn ao.
…………………………………………………………………………………………



